
Nam Nữ Nam Nữ Đúng hạn Quá hạn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

       14,888          6,984         6,263           813           828          4,787         3,644             999 

1 Thành phố Tuyên Quang          1,958             998            857             53             50             812            614             198 

2 Huyện Sơn Dương          3,724          1,859         1,723             69             73          1,133            978             155 

3 Huyện Yên Sơn          2,829          1,332         1,161           172           164             879            613             266 

4 Huyện Hàm Yên          2,210             985            913           145           167             697            495             202 

5 Huyện Chiêm Hóa          2,650          1,156         1,072           215           207             805            655             150 

6 Huyện Na Hang             882             366            293           113           110             262            146             116 

7 Huyện Lâm Bình             635             288            244             46             57             199            143               56 

Toàn tỉnh

Đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

STT Tên đơn vị

Số trẻ được đăng ký khai sinh
Số người chết được đăng ký khai 

tử

Trong đóĐăng ký đúng hạn Đăng ký quá hạn

Tổng số Tổng số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH TUYÊN QUANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSỞ TƯ PHÁP

BIỂU SỐ LIỆU THỐNG KÊ 
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